
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường

1 Trần Văn Việt 16110265 16110CL3 Lớp 07CLC

2 Cao Thị Tú Hảo 16125018 16125CL2 Lớp 07CLC

3 Phùng Hương Giang 16125014 16125CL2 Lớp 07CLC

4 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 16125062 16125CL2 Lớp 07CLC

5 Phan Thị Hằng 16125023 16125CL2 Lớp 07CLC

6 Phạm Thị Hoa 16125026 16125CL2 Lớp 07CLC

7 Nguyễn Hồ Trọng Tín 16143151 16143CL1 Lớp 07CLC

8 Nguyễn Văn Mẫn 16143102 16143CL1 Lớp 07CLC

9 Trần Anh Tú 16124088 16143CL3 Lớp 07CLC

10 Dương Minh Thắng 16144163 16144CL2 Lớp 07CLC

11 Trần Trí Nhân 16144119 16144CL2 Lớp 07CLC

12 Ngô Nhựt Bình 16144008 16144CL2 Lớp 07CLC

13 Nguyễn Văn Thiết 16144168 16144CL2 Lớp 07CLC

14 Nguyễn Thành Quốc 16144138 16144CL2 Lớp 07CLC

15 Lê Đức Huy 16144447 16144CL2 Lớp 07CLC

16 Nguyễn Đức Khương 16144081 16144CL2 Lớp 07CLC

17 Nguyễn Viết Đạt 16144030 16144CL3 Lớp 07CLC

18 Danh Minh Cường 16144016 16144CL3 Lớp 07CLC

19 Trần Quốc Huy 16144062 16144CL4 Lớp 07CLC

20 Mai Tiến Trung 16144183 16144CL4 Lớp 07CLC

21 Nguyễn Anh Tuấn 16144192 16144CL4 Lớp 07CLC

22 Lê Minh Đức 16144039 16144CL4 Lớp 07CLC

23 Đỗ Trần Trung Hiếu 16144046 16144CL4 Lớp 07CLC

24 Nguyễn Hoàng Lộc 16145192 16145CL2 Lớp 07CLC

25 Trần Thanh Nhân 16145214 16145CL2 Lớp 07CLC

26 Lê Văn Chí Linh 16145182 16145CL2 Lớp 07CLC

27 Hệ Đức Thiên Bảo 16145073 16145CL2 Lớp 07CLC

28 Nguyễn Ngọc Toàn 16145286 16145CL3 Lớp 07CLC

29 Đoàn Phi Hoàng 16145144 16145CL3 Lớp 07CLC

30 Hoàng Nghĩa Hùng 16145156 16145CL3 Lớp 07CLC

31 Nguyễn Tấn Tín 16145283 16145CL3 Lớp 07CLC

32 Đặng Tấn Đạt 16146081 16146CL2 Lớp 07CLC

33 Nguyễn Anh Khoa 16146124 16146CL2 Lớp 07CLC

34 Võ Tá Quang 16146179 16146CL3 Lớp 07CLC

35 Trân Quốc Tuấn 16146222 16146CL3 Lớp 07CLC

36 Lê Thành Nhật 14166160 16146CL3 Lớp 07CLC

37 Nguyễn Thanh Như 16146163 16146CL3 Lớp 07CLC

38 Trịnh Văn Phúc 16146171 16146CL3 Lớp 07CLC

39 Lê Thanh Tùng 16151099 16151CL3 Lớp 07CLC


